
TRƯỜNG THCS GIAO CHÂU

1 Bùi Thanh Thúy 6A Hộ nghèo
Mẹ mất lúc 6 tháng tuổi, Bố mất lúc 3 tuổi, ở với 

ông bà ngoại. 
Đội 3 Tiên Hưng 0364515703

2 Phạm Đức Tại 6A Cận nghèo
Bố mẹ làm ruộng nuôi 4 con đi học( 1con đang 

học đại học, 2 con học cấp 2, 1 con học tiểu học).
Đội 10 Đông Sơn 0399553446

3 Đỗ Thế Hùng 6A Hộ nghèo Bố mất lúc 3 tuổi, mẹ làm ruộng. Đội 4 Tiên Long 0375704866

4 Phạm Thị Khánh Ly 6B Hộ nghèo Bị bệnh ung thư máu, bố mẹ làm ruộng. Đội 7 Lạc Thuần 0963679256

5 Lữ Văn Nam 6B Cận nghèo Bố mẹ bỏ nhau, ở với ông bà. Đội 5 Mỹ Bình

6 Phạm Văn Tú 6B Mẹ mất, ở với ông bà. Đội 9 Tây Sơn 0377816759

7 Vũ Hoàng Anh 6B Hộ nghèo Bố mất, mẹ làm ruộng. Đội 3 Thành Thắng 0355445340

8 Vũ Thị Phương Anh 6B Hộ nghèo Bố mất, mẹ làm ruộng. Đội 10 Đông Sơn 0943976700

9 Nguyễn Thị Hoa 6B Hộ nghèo Bố mất, mẹ làm ruộng. Đội 4 Thành Thắng 0326982401

10 Lê Thị Kiều Diễm 6C Hộ nghèo Bố bị bệnh thận ( cắt 1 bên thận), mẹ làm ruộng. Đội 1 Minh Lạc 0973099269

11 Đỗ Công Anh 6C Hộ nghèo

12 Đỗ Công Khang 6C Hộ nghèo

13 Đỗ Thị Hoài Thương 7A Mẹ mất, 2 anh em ở với ông bà ngoại già yếu. Đội 4 Tiên Long 0375913774

14 Vũ Mạnh Anh 7A Cận nghèo Bố mất, mẹ làm ruộng. Đội 10 Đông Sơn 0396432243

Líp Đối tượng 

Không  bố, mẹ đơn thân làm ruộng,ở với bà già 

yếu.
Đội 1 Tiên Thủy
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15 Đỗ Xuân Trường 7A Cận nghèo

16 Đỗ Thị Xuyến 7A Cận nghèo

17 Cao Phương Anh 7B Hộ nghèo Bố mất, mẹ làm ruộng, nuôi 3 con đi học. Đội 7 Lạc Thuần 0359547314

18 Trần Thị Khánh Linh 7B Hộ nghèo Bố mất, mẹ làm ruộng, nuôi 3 con đi học. Đội 6 Mĩ Bình 0398658453

19 Cao Danh Thế An 7B Hộ nghèo Không bố, mẹ sức khoẻ yếu. Đội 5 Minh Đoàn 0395611530

20 Mai Thế Toàn 7B Cận nghèo Bố mất, mẹ làm ruộng. Đội 5 Minh Đoàn 0985008725

21 Phạm Yến Nhi 7B Cận nghèo Bố mất, mẹ làm ruộng. Đội 4 Tiên Long 0363290163

22 Phạm Thanh Hòa 7B Cận nghèo Bố mất, mẹ làm ruộng. Đội 4 Thành Thắng 0363340358

23 Phạm Ngọc Uyên 7C Cận nghèo Gia đình 5 con đang đi học Đội 4 Thành Thắng 099617457

24 Mai Thị Yến 7C Hộ nghèo Bố mất, mẹ làm ruộng. Đội 8 Lạc Thuần 0342398245

25 Cao Khánh Diệp 8A Hộ nghèo Bố mất, mẹ đi làm may. Đội 5 Minh Đoàn 0975944582

26 Trịnh Khánh Linh 8A Hộ nghèo Gia đình đông con ( 4 con đang đi học). Đội 10 Đông Sơn 0886714265

27 Phạm Ngọc Hà 8B Mồ côi Bố mẹ mất, ở với bà. Đội 3 Thành Thắng 0886714265

28 Trịnh Văn Thiên 8B Cận nghèo Bố mất, mẹ làm ruộng nuôi 3 con đi học. Đội 7 Lạc Thuần 0985502334

29 Phạm Thế Duy 8B Hộ nghèo Bố mất, mẹ đi làm phu hồ. Đội 8 Lạc Thuần 0374431776

30 Vũ Thu Phương 8B
Bố mẹ bỏ nhau, mẹ đi lấy chồng, ở với ông bà 

ngoại.
Đội 3 Thành Thắng

31 Cao Thành Hưng 8C Cận nghèo Bố bị bệnh, mẹ làm ruộng. Đội 3 Tiên Hưng 0397022783

Bố mất, mẹ làm ruộng. Đội 4 Tiên Long 0375913774
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32 Vũ Văn Phú 9A Hộ nghèo Bố mất, mẹ làm ruộng, nhà  có 4 anh em Đội 3 Thành Thắng 0973639132

33 Đỗ Văn Danh 9A Hộ nghèo Bố tinh thần không tốt, mẹ làm ruộng Đội 9 Tây Sơn 01637715608

34 Vũ Thị Lương 9A Mẹ bị liệt. Đội 8 Lạc Thuần 01647078437

35 Trần Văn Sơn 9B Bố mất, mẹ đi làm xa, ở với bà. Đội 9 Tây Sơn 0984774734

36 Phạm Đức Hiếu 9C Hộ nghèo Bố mất, mẹ đi làm xa, ở với bà. Đội 9 Tây Sơn 01697755839

Giao Châu, ngày 15 tháng 8 năm 2019

Hiệu trưởng

(đã ký)

Lê Văn Chương


